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tính Đơn vị công tác Địa chỉ Môn Khối

10 giờ PM01 234 Trần Thị Châu 1963 Nữ THCS Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM08 441 Phạm Thị Hiếu 1981 Nữ THCS Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM02 067 Lê Thị Hồng Phượng 1975 Nữ THCS Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM09 214 Đồng Thị Thu Vân 1968 Nữ THCS Hiếu Liêm huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

08 giờ PM06 115 Nguyễn Thị Cúc 1990 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

08 giờ PM06 119 Nguyễn Thị Diên 1983 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

08 giờ PM01 013 Dương Thi Thu Hà 1986 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM08 446 Phạm Thị Hoan 1980 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM02 048 Bùi Thị Minh 1977 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM05 321 Hồ Thị Kim Nga 1983 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM09 474 Nguyễn Thị Ngoan 1978 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

10 giờ PM06 369 Hoàng Thị Thu Thảo 1987 Nữ THCS Lê Quý Đôn huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM08 427 Hoàng Văn Dũng 1983 Nam THCS Mã Đà huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

10 giờ PM02 293 Vũ Minh Hữu 1981 Nam THCS Mã Đà huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM08 175 Nguyễn Thị Niên 1988 Nữ THCS Mã Đà huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS
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08 giờ PM02 070 Chu Thị Quang 1979 Nữ THCS Mã Đà huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM02 062 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1985 Nữ THCS Nguyễn Du huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM06 361 Nguyễn Thị Đan Thanh 1986 Nữ THCS Nguyễn Du huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM09 197 Lê Minh Thuận 1986 Nam THCS Nguyễn Du huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM09 497 Tạ Thị Tiệp 1986 Nữ THCS Nguyễn Du huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

10 giờ PM08 425 Nguyễn Thị Dịu 1973 Nữ THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM01 024 Nguyễn Tuyết Hồng 1982 Nữ THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM02 282 Trần Thị Thúy Hồng 1986 Nữ THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM07 154 Võ Thị Kim Liên 1987 Nữ THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM05 338 Mai Thị Phúc 1983 Nữ THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM09 483 Nguyễn Kim Sơn 1982 Nam THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM05 074 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1979 Nữ THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM08 192 Lê Thị Kim Thảo 1988 Nữ THCS Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

08 giờ PM01 006 Phan Phú Cường 1990 Nam THCS Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM02 279 Đoàn Thị Thanh Hòa 1986 Nữ THCS Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM08 193 Nguyễn Thị Phương Thảo 1987 Nữ THCS Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS
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10 giờ PM09 506 Huỳnh Thanh Vân 1976 Nữ THCS Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM06 123 Lê Thuỳ Dung 1986 Nữ THCS Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM05 322 Trần Thị Tú Nga 1984 Nữ THCS Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM06 362 Nguyễn Thị Thanh 1980 Nữ THCS Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM09 490 Trần Thị Thương 1984 Nữ THCS Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM05 093 Trần Cảnh Trí 1983 Nam THCS Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM05 103 Nguyễn Thị Vân 1984 Nữ THCS Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM08 445 Nguyễn Thị Hoài 1979 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

10 giờ PM02 292 Mai Thị Thu Hường 1980 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM09 484 Nguyễn Tiến Sự 1974 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM05 075 Phạm Thị Thắng 1987 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM08 188 Trần Thị Thanh 1976 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM06 370 Nguyễn Thị Thảo 1982 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM05 088 Nguyễn Thị Tình 1982 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM09 204 Lê Thị Huyền Trân 1976 Nữ THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM08 421 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 1982 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS
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08 giờ PM07 139 Đào Thị Huệ 1979 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM09 475 Võ Thị Hồng Ngọc 1979 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM02 058 Nguyễn Thị Ngọc Nhan 1965 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM08 183 Nguyễn Ngọc Sáng 1964 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM06 368 Trần Thu Thảo 1967 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

10 giờ PM07 384 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1965 Nữ
THCS Võ Trường 
Toản huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM06 112 Bùi Thị Mỹ Châu 1983 Nữ
THCS&THPT 
Huỳnh Văn Nghệ huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM01 245 Nguyễn Hoàng Anh Đào 1989 Nữ
THCS&THPT 
Huỳnh Văn Nghệ huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM02 068 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 1983 Nữ
THCS&THPT 
Huỳnh Văn Nghệ huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

08 giờ PM05 076 Vi Văn Thắng 1987 Nam
THCS&THPT 
Huỳnh Văn Nghệ huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM09 495 Nguyễn Thị Tiến 1989 Nữ
THCS&THPT 
Huỳnh Văn Nghệ huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

10 giờ PM08 420 Lê Văn Ca 1982 Nam THCSTân An huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS

08 giờ PM01 004 Đỗ Thị Hạnh Chi 1988 Nữ THCSTân An huyện Vĩnh Cửu Sinh học THCS

10 giờ PM01 244 Nguyễn Thị Danh 1988 Nữ THCSTân An huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

08 giờ PM06 122 Trần Văn Đức 1986 Nam THCSTân An huyện Vĩnh Cửu Vật lý THCS

10 giờ PM09 467 Nguyễn Thị Lý 1980 Nữ THCSTân An huyện Vĩnh Cửu Hóa học THCS
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10 giờ PM06 350 Trần Thị Như Quỳnh 1990 Nữ THCSTân An huyện Vĩnh Cửu Toán học THCS

5


